
1 8306259678 Nguyễn Thị Thắng  Số 02 Hồ Tùng Mậu Kinh doanh điện thoại 40A8032414
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

2 8273475991  Bùi Thị Điền  Số  01 Hồ Tùng Mậu Kinh doanh dụng cụ gia đình 40A8032137
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

3 8055096270 Lê Dương Thùy Linh Số 05 Hồ Tùng Mậu Phòng khám chuyên khoa mắt 40A8021057
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

4 6001612542 Nguyễn Thu Thanh  Số 24 Hồ Tùng Mậu 
Dịch vụ Rèn, dập, ép và cán kim 

loại; luyện bột kim loại
40A8042541

Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

5 8478317107 Lương Thành Trung Số 38 Hồ Tùng Mậu Kinh doanh lưới, bao bạt 40A8039363
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

6 8271926582 Nguyễn Văn Quý Số 52/3 Hồ Tùng Mậu
Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở 

lưu trú tương tự
40A8035573

Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

7 6001717721 Phan Thanh Tú Số 55 Hồ  Tùng Mậu Dịch vụ cà phê, giải khát 40A8040760
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

8 8396993217 Lê Thị Long Số 02 Y Ngông Dịch vụ cà phê, giải khát 40A8038200
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

9 6000744345 Nguyễn Thị Hồng Vân Số 16 Y Ngông
Kinh doanh Quán rượu, bia, quầy 

bar
40A8018114

Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

10 6001678705 Lê Văn Vinh Số 24 Y Ngông Kinh doang quần áo, dịch vụ in ấn 40A8035415
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

11 6001166425 Nguyễn Thị Bích Ngân Số 42 Y Ngông Dịch vụ Photo, chuẩn bị tài liệu 40A8015974
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

12 6000743990 Nguyễn Quốc Trung Số 74 Y Ngông Kinh doanh hoa, cây cảnh 40A8010626
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

13 6000702828 Lê Thanh Hùng Số 80 Y Ngông Dịch vụ ăn uống , giải khát 40A8040364
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

14 6001674813 Vũ Thành An Số 84D Y Ngông Kinh doanh quần áo, giày dép 40A8035240
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             
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15 6001535023 Võ Thành Trung Số 86 Y Ngông
Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở 

lưu trú tương tự
40A8024628

Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

16 8370159448 Bùi Thị Huyền Trâm Số 98 Y Ngông Dịch vụ cầm đồ 40A8020921
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

17 6001707836 Nguyễn Thị Thủy Số 106 Y Ngông Kinh doanh quần áo 40A8042972
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

18 6000781844 Quản Thị Thuỳ Trang Số 130B Y Ngông 
Sản xuấtcửa nhôm, gia công kim 

loại
40A8015785

Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

19 8058028991 Bùi Thị Ánh Tuyết Số 150 Y Ngông Kinh doanh vật liệu xây dựng 40A8025297
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

20 8397176627 Nguyễn Thị Trang Số 82 Y Ngông Nối dài
Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở 

lưu trú tương tự
40A8024176

Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

21 8445151590 Bùi Thị Nguyệt Minh Số 46/12 Nơ Trang Gưh Kinh doanh đồ sắt, ngũ kim 40A8041588
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

22 6000180716 Lê Vinh Đạt Số 50/6 Nơ Trang Gưh Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo 40A8002878
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

23 6001603604 Nguyễn Đình Đường Số 78 Nơ Trang Gưh Dịch vụ rang xay cà phê 40A8001526
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

24 6001497427 Vũ Thị Sáng Số 121 Nơ Trang Gưh Kinh doanh bách hóa tổng hợp 40A8022879
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

25 6001562531 Lê HuỳnhThanh Huệ Số 07 Nơ Trang Long Kinh doanh túi xách, giày, dép 40A8026751
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

26 6000658569 Trần Thị Phúc Số 05 Mạc Đỉnh Chi - Kinh doanh điện nước 40A8007792
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

27 6000387541 Nguyễn Thanh Dũng Số 26 Đinh Công Tráng
Dịch vụ gia công cơ khí; xử lý và 

tráng phủ kim loại
40A8033128

Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

28 6001190900 Nguyễn Đình Cường Số 28 Đinh Công Tráng Dịch vụ truy cập internet 40A8035193
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

29 8075403716 Nguyễn Thanh Ngọc Số 140 Hoàng Hoa Thám Dịch vụ In ấn, quảng cáo 40A8025388
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

30 8062520211 Đinh Thị Hương Số 128 Hoàng Hoa Thám Kinh doanh tủ nhựa 40A8041526
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

31 8499559146 Hồ Anh Vũ
Số  112  hẻm Hoàng Hoa 

Thám
Kinh doanh bàn , ghế,tủ nhựa 40A8042968

Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             
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32 8011909539 Lê Thị Lan Số 110/15 H. H. Thám
Kinh doanh sách, báo, tạp chí văn 

phòng phẩm 
40A8041524

Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

33 6001086138 Nguyễn Quốc Việt Số 80 Hoàng Hoa Thám Dịch vụ cà phê, giải khát 40A8015083
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

34 6001263059 Vũ Thị Hoa Số 76E Hoàng Hoa Thám Kinh doanh tổng hợp 40A8018464
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

35 8561396256 Trần Văn Mậu Số 78B Hoàng Hoa Thám
Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến 

sẵn
40A8024822

Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

36 6001565613 Phạm Thị Kim Anh Số 141 Hoàng Hoa Thám Kinh doanh tạp phẩm 40A8039039
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

37 6000261997 Lê Văn Dũng Số 42 Hoàng Hoa Thám 
Kinh doanh ván okal, máy nước 

nóng năng lượng mặt trời
40A8001437

Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

38 8410540483 Lê Thị Duyên Số 137 Hoàng Hoa Thám Dịch vụ cà phê, giải khát 40A8042963
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

39 6001142142 Đỗ Thị Mẫu Số 121 Hoàng Hoa Thám Cho thuê phòng trọ 40A8015749
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

40 8352831995 Mai Thị Anh Số 113 Hoàng Hoa Thám Kinh doanh đồ dùng bằng nhựa 40A8033914
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

41 6001372516 Phan Văn Quý Số 101 Hoàng Hoa Thám Dịch vụ nhà nghỉ 40A8018667
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

42 8125129324 Trần Thị Bền Số 101 Hoàng Hoa Thám Kinh doanh máy tính, linh kiện 40A8022527
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

43 8185751233 Nguyễn Thị Thúy Số 59 Hoàng Hoa Thám Dịch vụ ăn uống 40A8043225
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

44 8427399447 Lê Thị Len Số K16 Lý Thường Kiệt Dịch vụ ăn uống, giải khát 40A8043091
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

45 6000984788 Thân Thị Cúc Số 137 Quang Trung Dịch vụ May trang phục 40012940/HKD
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

46 6000947377 Nguyễn Thị Ngọc Hân Số 163 Quang Trung Kinh doanh quần áo 40A8029252
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

47 8239221468 Phan Xuân Hưng Số 165 Quang Trung Dịch vụ Photo, ín ấn 40A8041436
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

48 6001624756 Nguyễn Thị Kim Liên Số 223 Quang Trung Dịch vụ ăn uống, giải khát 40A8030381
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             



4

Ngành nghề kinh doanh
Số tiền hỗ trợ

(Đồng)

Nghỉ từ ngày

 đến ngày

Số 

TT
Mã số thuế Họ và tên Địa chỉ kinh doanh

Giấy phép kinh 

doanh số

49 6000211925 Hứa Hùng Tín Số 239 Quang Trung
Phòng khám chuẩn trị y học cổ 

truyền
40A8003490

Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

50 6000660487 Phan Tịnh Số 349 Quang Trung Kinh doanh quần áo, giày dép 40A8019873
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

51 6000747071 Trần Thị Hoa Số 349 Quang Trung
Dịch vụ Nhà trọ, phòng trọ và các 

cơ sở lưu trú tương tự
40A8013108

Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

52 8185758567 Bùi Công Tuấn Số 160 Quang Trung Dịch vụ cà phê, giải khát 40A8039236
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

53 8185758817 Nguyễn Hữu Sở Số 316 Quang Trung
Dịch vụ Cho thuê máy móc, thiết 

bị  xây dựng
40A8019574

Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

54 6001382754 Lê Thị Thúy Số 02 Lương Thế Vinh Dịch vụ ăn uống 40A8040894
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

55 6000942273  Nguyễn Thị Diễm Thúy  Số 72 Lương Thế Vinh Dịch vụ giải khát 40A8038112
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

56 8093893044 Bùi Thị Thúy Phương Số 29 Lương Thế Vinh Dịch vụ Nhà nghỉ, phòng trọ 40A8038173
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

57 8074352120 Nguyễn Đình Phương Số 80A Lương Thế Vinh Kinh doanh thiết bị viễn thông 40A8025408
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

58 8204179247 Nguyễn Thị Thu Thanh Số 321 Phan Bội Châu Kinh doanh tạp hóa 40A8043221
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

59 8266403837 Trần Thị Vân Số 345 Phan Bội Châu Dịch vụ ăn uống 40A8031187
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

60 8185754756 Võ Sinh Số 68 Mai Xuân Thưởng
Kinh doanh đồ điện gia dụng, đèn 

và bộ đèn điện 
40A8022415

Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

61 8039909546 Phạm Từ Khanh Số 85A Mai Xuân Thưởng
Kinh doanh đồ điện gia dụng, đèn 

và bộ đèn điện
40A8025626

Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

62 6001449737 Tống Văn  Thùy Số 231 Nguyễn Thị Định Dịch vụ ăn uống 40A8036643
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

63 6000744761 Dương Đức Cường Số109/4 Hoàng Hoa Thám Sản xuất cà phê bột 40A8042867
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

64 6001586973 Trần Thị Hồng Số 21 Hồ Xuân Hương Sản xuất tinh bột nghệ 40A8027241
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

65 6000394059 Lê Minh Hùng Số 07A Nguyễn Công Trứ Kinh doanh mui nệm 40A8007644
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             
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66 6000597041 Ngô Duy Đức Số 10 Y Jút
Kinh doanh Đồ điện, bếp điện, 

bóng, dây
40A8000865

Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

67 600455209 Nguyễn Thị Nhung số 126 Y Ngông nối dài Sản xuất men rượu 40A8000518
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

68 60014339697 Huỳnh Thị Thủy Tiên Số339 Quang Trung Dịch vụ Ăn uống 40A8024155
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

69 6000358540 Đặng Thị Hoa Lầu C, chợ Tân Tiến Kinh doanh Nhang đèn 40A8014161
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

70 6001372844 Lâm Bích Thủy Lầu C, chợ Tân Tiến Kinh doanh lưu niệm 40A8019701
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

71 6001161787 Lê Thị Thu Hoa Lầu C, chợ Tân Tiến Kinh doanh Đồ lót 40A8018338
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

72 6001417534 Phạm Thị Hồng Lầu C, chợ Tân Tiến Kinh doanh Túi xách. 40A8022521
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

73 8322444420 Nguyễn Thị Xuân Tuyền Ki ốt chợ Tân Tiến Kinh doanh Trang sức 40A8042168
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

74 6000182657 Lê Thị Oanh Ki ốt chợ Tân Tiến Kinh doanh Quần áo 40A8002896
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

75 6001136438 Lê Thị Minh Phượng Chợ C Tân Tiến Kinh doanh Quần áo 40A8034389
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

76 6000412910 Nguyễn Thị Ngọc Lan Chợ C Tân Tiến Kinh doanh Lá Cây 40A8031482
Từ '26/08/2021 đến 

11/09/2021
3.000.000             

77 6001162149 Phan Thị Thanh Thủy Chợ C Tân Tiến Kinh doanh Lá Cây 40A8038580
Từ '26/08/2021 đến 

11/09/2021
3.000.000             

78 6000288702 Nguyễn Thị Thu Hồng Chợ C Tân Tiến  Kinh doanh lưu niệm 40A8017976
Từ '24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000             

Tổng cộng 234.000.000            

Số tiền bằng chữ: Hai trăm ba mươi bốn triệu đồng chẵn


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-01-17T10:26:07+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Kèm theo văn bản số 136/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk




